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THƯ MỜI CHÀO GIÁ 
Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định HSMT cho gói thầu: Cung ứng các mặt 
hàng hóa chất, vật tư y tế thuộc Thông tư 04/2017/TT-BYT (lần 2 năm 2022) 

tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ 

Trên cơ sở Văn bản số 5521/UBND-VX ngày 22/07/2022 của UBND tỉnh Nghệ An 
về việc chủ trương mua sắm hóa chất, vật tư y tế lần 2 năm 2022 cho Bệnh viện Hữu nghị 
đa khoa Nghệ An.  

Bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An đang xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
gói thầu tư vấn thẩm định HSMT cho gói thầu: Cung ứng các mặt hàng hóa chất, vật tư y 
tế thuộc Thông tư 04/2017/TT-BYT (lần 2 năm 2022) (có phụ lục kèm theo). Giá gói thầu: 
219.570.945.356 đồng 

Để có căn cứ xây dựng dự toán của các gói thầu tư vấn thẩm định HSMT, bệnh viện 
đề nghị các công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật 
tham gia chào giá dịch vụ tư vấn thẩm định HSMT gói thầu nêu trên: 

- Thời gian nhận báo giá: trước 16h ngày 22/08/2022. Hết thời gian nói trên tất cả hồ 
sơ chào giá gửi đến bệnh viện không có hiệu lực. 

- Địa điểm nhận báo giá: Phòng văn thư bệnh viện HNĐK Nghệ An, Km Số 5, Đại lộ 
Lê Nin, Xóm 14, Xã Nghi Phú, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.  

- Số điện thoại liên hệ: 02383.844.528 vào giờ hành chính trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ. 
- Bên chào giá đồng ý cho bên mời chào giá được quyền sử dụng hoặc loại bỏ các bản 

chào giá mà không phải thông báo về lý do với đơn vị tham gia chào giá. 
- Hồ sơ chào giá gồm: 
1. Thư chào giá: Yêu cầu tại thư chào giá các nhà thầu phải thuyết trình rõ cấu thành 

đơn giá báo căn cứ nội dung, phạm vi công việc, thời gian thực hiện, năng lực kinh nghiệm 
của chuyên gia tư vấn và các yếu tổ khác liên quan đến nội dung tư vấn thẩm định HSMT 
gói thầu nêu trên (có biểu mẫu kèm theo). 

2. Hồ sơ năng lực chứng minh công ty có chức năng trong công tác tư vấn thẩm định HSMT. 
3. Hợp đồng tương tự đã thực hiện của đơn vị.  
Rất mong nhận được sự tham gia từ phía các công ty. 
Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban giám đốc (để b/c); 
- Website bệnh viện; 
- Lưu: VT, TCKT. 
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Nguyễn Văn Hương 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
………, ngày      tháng      năm 2022  

 

THƯ CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện HNĐK Nghệ An 

Công ty/ đơn vị chúng tôi sau khi nghiên cứu thư mời chào giá của Bệnh viện HNĐK 
Nghệ An, chúng tôi xin gửi đến quý đơn vị báo giá cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định 
HSMT cho gói thầu: Cung ứng các mặt hàng hóa chất, vật tư y tế thuộc Thông tư 
04/2017/TT-BYT (lần 2 năm 2022) tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An theo đúng yêu cầu của 
quý đơn vị như sau:  

STT 
Nội dung công 

việc 
Đơn vị 

Chi 
phí/đơn 

vị 
Số lượng Thành tiền Ghi chú 

I Thù lao cho chuyên gia    

1 
Chuyên gia trên 15 
năm kinh nghiệm 

Ngày     

2 
Chuyên gia từ 10 
năm kinh nghiệm 

Ngày     

… … …     
II Chi phí quản lý   
III Các chi phí khác   

1 
Chi phí đi lại 
(xăng, xe) 

…     

2 Thiết bị , tài liệu… …      

… …   

IV Chi phí thu nhập chịu thuế tính trước   

V Thuế GTGT    
TỔNG CỘNG (Đã làm tròn)   

Bằng chữ: …. 
Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại phí, lệ phí và các chi phí liên quan khác (nếu 
có). 

Báo giá có hiệu lực 60 ngày kể từ ngày ký. 
Trân trọng. 
       Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 
                 (Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu) 

  



Phụ lục: 
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ NẲM  TRONG THÔNG TƯ 04/2017/TT-BYT  

MUA SẮM CỦA BỆNH VIỆN HNĐK NGHỆ AN LẦN 2 NĂM 2022 
(Kèm theo Thư mời chào giá số:            /TB-BV  ngày       tháng      năm 2022 của 

Bệnh viện HNĐK Nghệ An) 
 

TT Tên mặt hàng  

Tổng 
chủng 

loại mặt 
hàng 

Đơn vị tính Số lượng 

1 Hạt nhựa tải thuốc 1  Ống  22  
2 Hạt nhựa nút mạch 1  Ống    4  
3 Bóng nong động mạch ngoại biên 2  Cái  10  

4 
Bộ stent graft dùng cho điều trị phình 
động mạch chủ bụng 

1  Bộ    3  

5 
Bộ Stent graft dùng trong điều trị 
phình và bóc tách động mạch chủ 
ngực 

1  Bộ    3  

6 
Khung giá đỡ (Stent) động mạch vành 
phủ thuốc Biolimus  

1  Cái  30  

7 
Dây dẫn đường cho bóng và stent 
trong can thiệp mạch máu ngoại biên 

1  Cái  10  

8 
Vi ống thông (micro-catheter) dùng 
cho tổn thương mạn tính 

2  Cái  10  

9  Miếng dán cầm máu động mạch đùi 1  Cái  50  
10 Bóng nong ngoại biên 2  Cái  10  

11 
Vi ống thông (micro-catheter) dẫn 
đường 

1  Cái    4  

12 
Dây dẫn áp lực để đo dự trữ dòng 
chảy động mạch vành (FFR) 

1  Sợi  
          

1.500  

13 Kim chọc dò 1  Cái  
             

500  

14 Dây bơm áp lực cao 1  Sợi  
             

200  

15 
Bộ dụng cụ đo dự trữ lưu lượng động 
mạch vành và dụng cụ để đưa vào 
lòng mạch (FFR) 

1  Cái  20  

16 Dù đóng còn ống động mạch  1  Cái  20  
17 Dù đóng lỗ thông liên nhĩ 1  Cái  30  
18 Dù đóng lỗ thông liên thất 1  Cái  10  



TT Tên mặt hàng  

Tổng 
chủng 

loại mặt 
hàng 

Đơn vị tính Số lượng 

19 Bóng đo đường kính lỗ thông liên nhĩ             1  Cái  30  

20 
Bộ dụng cụ đo và thả dù đóng lỗ 
thông liên nhĩ 

1  Bộ  30  

21 
Bộ dụng cụ đo và thả dù đóng còn 
ống động mạch 

1  Bộ  20  

22 
Bộ dụng cụ đo và thả dù đóng lỗ 
thông liên thất 

1  Bộ  10  

23 Bộ dụng cụ mở đường động mạch đùi 1  Bộ  
             

300  

24 
Bộ dụng cụ mở đường động mạch 
quay 

1  Bộ  
             

300  

25 
Ống thông (catheter) chụp động mạch 
vành trái hoặc phải 

1  Cái  
             

300  

26 
Ống thông (catheter) chụp động mạch 
vành cả hai bên 

1  Cái  
             

500  

27 
Dụng cụ mở đường vào động mạch 
đùi 

1  Cái  
             

200  
28 Ống thông nối dài đầu tip 1  Cái  10  

29 
Bóng nong mạch ngoại biên phủ 
thuốc Paclitaxel 

1  Cái  10  

30 
Khung giá đỡ (stent) động mạch 
ngoại biên 

1  Cái  20  

31 Khung giá đỡ (stent) động mạch chậu 1  Cái    5  

32 
Vật liệu nút mạch  
tải thuốc 

1  Lọ  22  

33 Bộ phận kết nối 3 cổng 1  Cái  
             

300  

34 
Ống thông đo áp lực tim phải và động 
mạch phổi bít 

1  Cái    5  

35 Dù bít lỗ Thông Liên Nhĩ 1  Cái  20  
36 Dù đóng còn ống động mạch 1  Cái  10  
37 Dù đóng ống động mạch 1  Cái  10  

38 
Bộ Sheath để thả dù đóng lỗ thông 
ống động mạch,thông liên thất, thông 
liên nhĩ 

1  Bộ  40  

39 Dây dẫn can thiệp tim 1  Cái  20  
40 Bóng đo kích thước lỗ thông liên nhĩ 1  Cái  20  



TT Tên mặt hàng  

Tổng 
chủng 

loại mặt 
hàng 

Đơn vị tính Số lượng 

41 Bóng nong van động mạch phổi 1  Cái    5  

42 Bộ thiết bị bơm bóng 1  Bộ  
             

100  

43 Bộ phận phân phối (manifold) 2  Cái  
             

500  

44 Van cầm máu 1  Cái  
             

500  

45 Xy lanh chuẩn đoán đầu xoáy 1  Cái  
             

500  

46 Bộ phận kết nối chữ Y 1  Cái  
             

500  

47 
Khung giá đỡ (stent) động mạch vành 
phủ thuốc Everolimus 

2  Cái  
             

300  

48 Dây dẫn can thiệp động mạch vành 1  Cái  
             

300  

49 
Catheter chụp mạch vành và buồng 
thất 

1  Cái  
             

500  

50 Dây dẫn chẩn đoán 1  Cái  
             

300  
51 Máy phá rung  ICD 1 buồng 1  Bộ    2  

52 
Máy tạo nhịp 3 buồng tái đồng bộ cơ 
tim 

1  Bộ    2  

53 Dụng cụ mở đường vào mạch máu 3  Cái  815  
54 Cáp nối cho catheter chẩn đoán 1  Cái  140  

55 
Cáp nối với catheter chẩn đoán 10 
điện cực 

1  Cái  70  

56 Catheter đốt 2  Cái  20  
57 Cáp nối dài cho catheter đốt 1  Cái  15  
58 Catheter đốt tưới dung dịch 1  Cái  10  

59 
Máy tạo nhịp 2 buồng không đáp ứng 
tần số 

2  Bộ  17  

60 Máy tạo nhịp 3 buồng 1  Bộ    2  
61 Máy tạo nhịp có phá rung 1  Bộ    2  

62 
Cáp nối dài cho các loại catheter đốt 
đầu 

1  Cái  50  

63 
Catheter (ống thông) điều trị rối loạn 
nhịp tim 

1  Cái  
             

100  

64 
Dây dẫn tín hiệu cho máy tạo nhịp 
tim  

1  Cái  90  



TT Tên mặt hàng  

Tổng 
chủng 

loại mặt 
hàng 

Đơn vị tính Số lượng 

65 Kim dò tĩnh mạch 1  Cái  90  

66 Dây đo áp lực 1  Cái  
          

1.200  

67 
Catheter chụp động mạch vành cả 2 
bên 

1  Cái  
          

1.000  

68 
Catheter chụp động mạch vành phải, 
trái, thất trái 

1  Cái  
             

200  

69 
Khung giá đỡ (Stent) động mạch 
ngoại vi tự bung 

1  Cái  20  

70 Bộ mở đường vào động mạch quay 1  Bộ  
          

1.310  

71 Bộ mở đường vào động mạch đùi 1  Bộ  
             

450  

72 
Catheter chụp động mạch vành 2 bên 
chống xoắn 

1  Cái  
          

1.300  

73 
Catheter chụp chẩn đoán tim và mạch 
vành 

1  Cái  
             

200  

74 Dây dẫn đường cho Catheter 4  Cái  
          

3.070  

75 Dây dẫn đường cho bóng và stent 4  Cái  
          

2.110  
76 Micro catheter 1  Cái  60  

77 
Catheter chụp chuẩn đoán não và 
ngoại biên 

1  Cái  230  

78 
Catheter chụp chuẩn đoán não loại 
lòng rộng 

1  Cái  20  

79 Hạt nút mạch tải thuốc 1  syringe    3  
80 Hạt nút mạch 1  syringe    3  
81 Dụng cụ đóng lòng mạch 2  Cái  40  

82 
Ống thông (catheter) trợ giúp can 
thiệp 

1  Cái  10  

83 Dụng cụ mở đường 1  Cái  20  

84 
Dụng cụ mở đường can thiệp mạch 
máu ngoại biên 

1  Cái  20  

85 
Ống thông dẫn đường (guiding 
catheter) dùng trong can thiệp mạch 
vành 

1  Cái  50  



TT Tên mặt hàng  

Tổng 
chủng 

loại mặt 
hàng 

Đơn vị tính Số lượng 

86 
Bóng nong động mạch vành phủ 
thuốc Paclitaxel 

3  Cái  25  

87 Bóng nong động mạch ngoại vi 1  Cái  10  

88 
Bóng nong động mạch ngoại vi phủ 
thuốc Paclitaxel  

1  Cái  50  

89 
Miếng stent động mạch chủ ngực bổ 
sung 

1  Bộ    5  

90 
Miếng Stentgraft động mạch chủ 
bụng bổ sung 

1  Bộ    5  

91 Giá đỡ  mạch vành phủ thuốc Limus 1  Cái  30  

92 
Bóng nong mạch vành phủ thuốc 
Paclitaxel 

1  Cái  10  

93 Bóng nong mạch máu ngoại biên 2  Cái  20  

94 
Bóng nong mạch máu ngoại biên áp 
lực cao dùng cho cánh tay có cầu nối 
AVF 

1  Cái  10  

95 Giá đỡ động mạch chậu 1  Cái  20  
96 Giá đỡ động mạch ngoại biên 1  Cái  10  

97 
Khung giá đỡ (Stent) động mạch, tĩnh 
mạch ngoại biên 

1  Cái  10  

98 
Ống thông dẫn đường (guiding 
catheter) mạch máu ngoại biên 

1  Cái  20  

99 Bóng nong mạch vành bán đàn hồi 1  Cái  
             

100  

100 Bộ phân phối nhiều cổng 1  Cái  
             

500  

101 Catheter chẩn đoán 4 điện cực 2  Cái  
             

190  

102 
Cáp nối cho điện cực chẩn đoán 4 
điện cực 

1  Cái  50  

103 Catheter chẩn đoán 10 điện cực 2  Cái  95  

104 
Cáp nối cho điện cực chẩn đoán 10 
điện cực 

1  Cái  25  

105 Điện cực đốt đầu uốn cong hai hướng 3  Cái  30  
106 Cáp nối dài cho các loại điện cực đốt 1  Cái  20  
107 Điện cực đốt có lỗ tưới nước muối 1  Cái  10  
108 Bộ dây truyền lạnh 1  Cái  20  
109 Bộ máy tạo nhịp tái đồng bộ 3 buồng 1  Bộ    5  



TT Tên mặt hàng  

Tổng 
chủng 

loại mặt 
hàng 

Đơn vị tính Số lượng 

110 Dây dẫn can thiệp mạch máu 1  Cái  30  

111 
Dụng cụ mở đường vào động mạch, 
tĩnh mạch đùi 

1  Cái  
             

300  

112 Khung giá đỡ (stent) động mạch thận 2  Cái  30  

113 
Khung giá đỡ (stent) động mạch chậu 
tự bung 

1  Cái  20  

114 
Bóng nong mạch ngoại vi phủ thuốc 
Paclitaxel 

1  Cái  30  

115 Catheter hỗ trợ trong can thiệp 1  Cái  
             

100  

116 
Dù bảo vệ chống tắc mạch hạ lưu 
trong can thiệp 

1  Cái  30  

117 Bóng nong mạch ngoại vi áp lực cao 1  Cái  50  

118 Dây dẫn can thiệp mạch ngoại vi 2  Cái  
             

270  
119 Khung giá đỡ (stent) động mạch cảnh 1  Cái  30  
120 Catheter can thiệp mạch ngoại vi 1  Cái    5  

121 
Khung giá đỡ (stent) động mạch 
ngoại vi phủ thuốc Paclitaxel 

1  Cái    5  

122 Bộ Stent cho động mạch chủ bụng 2  Bộ    8  
123 Bộ Stent cho động mạch chủ ngực 2  Bộ    8  

124 
Stent bổ sung cho động mạch chủ 
bụng hoặc động mạch chủ ngực 

1  Cái    3  

125 
Bộ dụng cụ vít cố định khung giá đỡ 
động mạch chủ 

1  Bộ    3  

126 
Ống thông dẫn đường (guiding 
catheter) trợ giúp can thiệp 

2  Cái  
          

1.700  

127 
Bóng nong động mạch vành áp lực 
cao 

8  Cái  
             

850  

128 
Khung giá đỡ (stent) động mạch vành 
phủ thuốc Zotarolimus 

1  Cái  
             

150  

129 
Máy tạo nhịp 1 buồng có đáp ứng tần 
số 

6  Cái/Bộ  80  

130 
Bộ máy tạo nhịp tim 2 buồng có đáp 
ứng tần số 

8  Bộ  85  

131 Bộ máy tạo nhịp phá rung 1 buồng 2  Bộ    4  
132 Bộ máy tạo nhịp tái đồng bộ 3 buồng  1  Bộ    3  



TT Tên mặt hàng  

Tổng 
chủng 

loại mặt 
hàng 

Đơn vị tính Số lượng 

133 Điện cực tạo nhịp 1  Bộ    5  
134 Bóng nong ngoại vi 1  Cái  30  
135 Giá đỡ mạch cảnh 1  Cái  42  

136 
Dụng cụ bảo vệ mạch trong can thiệp 
động mạch vành, động mạch cảnh và 
ngoại biên 

1  Cái  35  

137 Giá đỡ mạch ngoại vi 2  Cái  40  
138 Dụng cụ lấy dị vật 1  Cái    5  

139 
Khung giá đỡ (stent) động mạch 
ngoại vi 

4  Cái  45  

140 
Ống thông (catheter) hỗ trợ can thiệp 
mạch ngoại vi 

1  Cái  10  

141 Bóng nong mạch ngoại vi 5  Cái  
             

190  
142 Khung giá đỡ (Stent) động mạch chi   1  Cái  30  

143 Dây bơm thuốc cản quang áp lực cao 2  Cái  
             

250  

144 
Bộ phân phối dùng trong can thiệp 
tim mạch 

1  Cái  
          

1.000  

145 Bơm áp lực cao 3  Bộ/Cái  
             

900  

146 Bơm tiêm thuốc cản quang 2  Cái  
          

1.300  

147 
Giá đỡ can thiệp mạch vành phủ 
thuốc Everolimus 

2  Cái  50  

148 
Bóng nong can thiệp mạch vành áp 
lực cao 

1  Cái  30  

149 Bóng nong mạch vành có dao cắt 1  Cái    5  
150 Dây dẫn can thiệp mạch vành 1  Cái  10  

151 
Ống thông dẫn đường (guiding 
catheter) dùng trong can thiệp tim 
mạch 

1  Cái  
             

300  

152 
Ống thông có mũi khoan của Hệ 
thống bào mảng xơ vữa 

1  Cái    5  

153 
Dây dẫn và dụng cụ điều khiển dây 
dẫn của hệ thống bào mảng xơ vữa 

1  Cái    5  

154 Ống thông siêu âm nội mạch 1  Cái    5  



TT Tên mặt hàng  

Tổng 
chủng 

loại mặt 
hàng 

Đơn vị tính Số lượng 

155 
Dụng cụ kéo đầu dò dùng cho máy 
siêu âm lòng mạch 

1  Cái    5  

156 
Khung giá đỡ (stent) động mạch vành 
phủ thuốc Sirolimus 

13  Cái  
             

930  

157 Giá đỡ động mạch vành 2  Cái  
             

200  
158 Dây dẫn đường 1  Cái    5  
159 Coil nút mạch não 1  Cái  25  
160 Kìm cắt coil 1  Cái    3  
161 Ống thông hút huyết khối 1  Cái  33  
162 Keo nút mạch 1  Lọ    9  

163 
Khung giá đỡ (Stent) nội mạch thay 
đổi dòng chảy mạch não 

2  Cái    4  

164 
Ống thông (catheter) can thiệp mạch 
thần kinh 

1  Cái    3  

165 
Ống thông (catheter) can thiệp mạch 
máu não 

2  Cái    4  

166 
Dụng cụ để thả hoặc cắt vòng xoắn 
kim loại 

2  Cái    7  

167 Vi dây dẫn đường (micro guide wire) 5  Cái  
             

163  

168 
Ống thông dẫn đường (guiding 
catheter) can thiệp thần kinh 

2  Cái  
             

121  

169 Túi, lọ hộp đựng bệnh phẩm 1  Cái  10  
170 Dây nối 1  Cái  10  

171 
Khung giá đỡ (stent) điều trị phình 
mạch não 

1  Cái    2  

172 Khung giá đỡ (stent) lấy huyết khối 1  Cái    2  
173 Khung giá đỡ (stent) mạch não 2  Cái  38  
174 Bóng nong mạch não 2 lòng 1  Cái    5  
175 Cuộn nút mạch não  1  Cái    5  

176 
Vòng xoắn kim loại (coils, matrix 
coils) 

7  Cái  
             

127  
177 Bộ dụng cụ thả coil 1  Cái    2  

178 Bộ dụng cụ lấy huyết khối 11  Cái/Bộ  
             

309  



TT Tên mặt hàng  

Tổng 
chủng 

loại mặt 
hàng 

Đơn vị tính Số lượng 

179 Vi ống thông (micro-catheter) 15  Cái  
             

241  
180 Bóng nong mạch máu thần kinh 1  Cái    2  
181 Vật liệu nút mạch 3 Lọ/Bộ/xylanh  26  
182 Mạch máu nhân tạo loại thẳng 1  Cái  30  
183 Van tim cơ học động mạch chủ/ hai lá 1  Cái  60  
184 Van động mạch chủ sinh học 1  Cái    5  
185 Van hai lá sinh học 1  Cái    5  
186 Vòng van tim nhân tạo hai lá 1  Cái  10  
187 Mạch máu nhân tạo thằng 1  Cái  10  
188 Van tim cơ học động mạch chủ 1  Cái    5  

189 Bình dẫn lưu 1  Cái  
             

250  
190 Mạch máu nhân tạo 1  Cái  30  
191 Shunt động mạch cảnh 1  Cái  10  

192 Catheter lấy huyết khối 1  Cái  
             

150  
193 Van tim nhân tạo cơ học hai lá 2  Cái  35  

194 
Bộ phổi nhân tạo tích hợp phin lọc 
động mạch kèm dây dẫn 

1  Bộ  60  

195 Quả lọc máu kèm dây dẫn 1  Quả  30  
196 Co nối chữ Y 1  Cái  20  

197 Co nối thẳng 2  Cái  
             

120  
198 Kim sinh thiết bán tự động 1  Cái  20  
199 Kim chọc hút và sinh thiết xương 1  Cái  20  
200 Kim sinh thiết 2  Cái/Bộ  70  
201 Sonde JJ 1  Cái  20  

202 Rọ lấy sỏi niệu quản 1  Cái  
             

100  

203 Kim chọc hút tuỷ xương  1  Cái  
             

500  

204 
Keo (sinh học) dán da, dán mô dùng 
trong phẫu thuật 

1  Lọ  10  

205 Kit thử HR-ACT 1  test  
             

400  
206 Canuyn tĩnh mạch thẳng 1  Cái  50  



TT Tên mặt hàng  

Tổng 
chủng 

loại mặt 
hàng 

Đơn vị tính Số lượng 

207 Cannula tĩnh mạch gập góc 1  Cái  50  
208 Cannula tĩnh mạch 2 tầng 1  Cái  20  
209 Cannula gốc động mạch chủ 1  Cái  10  
210 Kim gốc động mạch chủ 1  Cái  20  
211 Kim truyền động mạch vành   1  Cái  50  

212 Canuyn hút trong và ngoài tim 1  Cái  
             

100  

213 Cannula hút tim trái 1  Cái  
             

100  
214 Canuyn truyền ngược dòng 1  Cái  10  

215 Cannula động mạch 1  Cái  
             

100  

216 
Phổi nhân tạo kèm dây dẫn cho bệnh 
nhân trên 40kg 

1  Bộ  60  

217 
Keo sinh học vá mạch máu và màng 
não 

1  Tuýp  50  

218 Clip Polymer kẹp mạch máu 1  Cái  
          

5.000  

219 Chỉ khâu không tiêu 2  Sợi  
          

2.000  

220 
Chỉ thép, dây thép dùng trong phẫu 
thuật 

1  Sợi  
             

200  

221 
Quả lọc máu kèm hệ thống dây dẫn 
máu sử dụng cho máy lọc máu liên 
tục 

1  Bộ  
             

340  

222 
 Quả lọc máu kèm hệ thống dây dẫn 
máu trong lọc máu liên tục và hấp 
phụ 

1  Bộ  80  

223 Bộ dây và màng lọc tách huyết tương 1  Bộ  60  

224 Bóng nong động mạch vành 12  Cái  
          

1.080  

225 Bóng nong mạch vành áp lực cao 4  Cái  
             

180  

226 Bộ bơm áp lực cao 5  Cái/Bộ  
          

1.250  
227 Bóng tắc mạch 2  Cái  15  
228 Cannula tĩnh mạch 1  Cái  15  

229 
Bộ tim phổi nhân tạo ECMO trong 
hồi sức cấp cứu 

1  Bộ  15  



TT Tên mặt hàng  

Tổng 
chủng 

loại mặt 
hàng 

Đơn vị tính Số lượng 

230 Kim sinh thiết dùng một lần 1  Chiếc  
             

500  

231 Kim chọc hút tủy xương 1  Chiếc  
             

500  

232 Bộ quả lọc máu liên tục 1  Bộ  
             

250  

233 
Quả lọc, màng lọc máu và hệ thống 
dây dẫn đi kèm trong siêu lọc máu, 
lọc máu liên tục 

1  Bộ  50  

234 Bộ quả lọc trao đổi huyết tương 1  Bộ  
             

100  

235 
Bộ kít tách bạch cầu, tách tiểu cầu, 
tách huyết tương 

3  Bộ  
             

260  

236 Phim X-quang Laser 1  Hộp  80  
237 Quả hấp phụ máu 1  Bộ  40  

238 Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối 2 Cái 
          

1.180  

239 Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối 2 Cái 
             

624  
240 Dao siêu âm 2  Cái  49  
241 Dây dao siêu âm 1  Cái  15  
242 Trocar nhựa 1  Cái  50  
243 Phổi hỗ trợ tim phổi nhân tạo cấp cứu 1  Bộ    5  
244 Cannula động mạch 2  Bộ/Cái  20  
245 Canunla tĩnh mạch 1  Bộ    5  
246 Bộ dẫn đường động mạch 1  Bộ    5  
247 Bộ dẫn đường tĩnh mạch 1  Bộ    5  
248 Dây nối kẹp lưỡng cực 1  Cái  50  
249 Kẹp lưỡng cực  1  Cái  40  

250 Tấm điện cực trung tính có dây  1  Cái  
          

1.000  
251 Dây nối tấm điện cực trung tính  1  Cái  50  
252 Quả lọc dịch 1  Quả  10  

253 Dây hút dịch phẫu thuật 1  Cái  
        

24.000  

254 Dụng cụ khâu mổ kìm đính da 1  Cái  
             

200  



TT Tên mặt hàng  

Tổng 
chủng 

loại mặt 
hàng 

Đơn vị tính Số lượng 

255 Miếng dán phẫu trường 1  Miếng  
             

150  

256 Dao plasma amidan 1  Cái  
             

150  

257 Băng dính trắng 1  Cuộn  
        

30.000  

258 Bộ gây tê ngoài màng cứng 1  Bộ  
          

1.450  

259 Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 đường 1  Bộ  
             

100  

260 Gạc phẫu thuật 1  Cái  
        

30.000  

261 Ống nối 1  Cái  
          

3.000  

262 Chỉ điện cực 1  Sợi  
             

120  
263 Chỉ line 1  Cuộn  50  

264 Chỉ không tiêu số 7/0 1  Sợi  
             

200  

265 Chỉ thép khâu xương ức 1  Sợi  
             

720  

266 Chỉ không tiêu số 3/0 2  Sợi  
             

500  

267 Đầu côn vàng 1  Chiếc  
      

300.000  

268 Đầu côn xanh 1  Chiếc  
        

20.000  

269 Kim chọc dò, gây tê tủy sống 1  Cái  
          

1.000  

270 Kim luồn tĩnh mạch 1  chiếc  
          

5.000  

271 Ống nghiệm thủy tinh 1  Cái  
        

70.000  

272 Túi bọc máy vi phẫu 1  Cái  
             

500  

273 Phim khô Laser 2  Tờ  
        

50.000  

274 Chỉ thị hóa học 1  Cuộn  
             

800  



TT Tên mặt hàng  

Tổng 
chủng 

loại mặt 
hàng 

Đơn vị tính Số lượng 

275 Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm 1  Que  
        

10.000  

276 Sonde chữ T (Kehr dẫn mật) 1  Cái  
          

1.000  

277 Ống nuôi ăn 1  Cái  
          

2.000  
278 Ống thông tiểu 1  Cái  20  
279 Túi đựng nước tiểu 1  Cái  20  

280 Đầu nối male/male 1  Cái  
             

300  

281 Đầu côn có lọc 3  Hộp  
          

1.350  
282 Dụng cụ khâu cắt nối 5  Cái  83  

283 Dụng cụ kìm tháo ghim  1  Cái  
             

200  
284 Ống thông khí tai 2  Cái  70  

285 Bóng nong mạch vành 7  Cái  
             

410  
286 Phin lọc bạch cầu 1  Cái    5  

287 Mạch máu nhân tạo chữ Y 6  Cái  
             

155  
288 Mạch máu nhân tạo thẳng 1  Cái  10  

289 Chỉ không tiêu số 5/0 2  Sợi  
             

900  
290 Catheter lọc máu 2 nòng 1  Bộ  50  
291 Mặt nạ (mask)  1  Bộ    5  

292 Canuyn mở khí quản 1  Cái  
          

1.200  
293 Acid citric 1 Kg 1.200 
294 Cồn 90 độ 1 Lít 12.000 
295 Cồn y tế 70 độ 1 Lít 17.000 
296 Cồn y tế 96 độ 1 Lít 30.000 

297 
Dầu bôi trơn - Hệ thống bào mảng xơ 
vữa 

1 Lọ 5 

298 
Dung dịch bảo quản mô, tạng, giác 
mạc, dung dịch liệt tim các loại 

1 Túi 80 

299 Dung dịch Javen 1 Lít 48.000 

300 
Dung dịch làm sáng bóng dụng cụ y 
khoa 

1 Can 12 



TT Tên mặt hàng  

Tổng 
chủng 

loại mặt 
hàng 

Đơn vị tính Số lượng 

301 Dung dịch Oxy già đậm đặc 1 Lít 90 
302 Dung dịch rửa quả lọc thận nhân tạo 1 Can 75 

303 
Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc 
(Acid) 

1 Can 9.600 

304 
Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc 
(Bicarbonat) 

1 Can 12.000 

305 
Hóa chất khử khuẩn dụng cụ, bề mặt, 
đồ vải 

1 Viên  36.000 
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